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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển kinh tế
tuần hoàn cho các hoạt động công, nông nghiệp và dịch vụ cho các hộ gia đình tại xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trong mô hình này, chất thải từ sản xuất công nghiệp (thức ăn
thừa từ nhà xưởng của công nhân), sản xuất nông nghiệp (từ nuôi cá và các hoạt động nuôi trồng
khác) và sinh hoạt gia đình (chủ yếu từ các nhà trọ của công nhân gần đó) được tái sử dụng – là
nguồn nguyên liệu thô cho các hoạt động sản xuất khác trong cùngmột hệ thống, tạo thànhmột
vòng tròn tuần hoàn. Tất cả các giải pháp đề xuất của mô hình đều đơn giản, chi phí thấp và được
phát triển trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật không phát thải và tận dụng các vật liệu tự nhiên sẵn
có. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình đã tạo ra một số lợi ích như: giảm nồng độ các chất ô
nhiễm trong dòng thải về tiêu chuẩn cho phép, tiết kiệm chi phí thức ăn cho cá, dinh dưỡng cho
cây trồng trong hộ gia đình,... Ngoài ra, mô hình đã tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho các hộ gia
đình và cơ sở kinh doanh nhà trọ. Đây có thể được xem là mô hình sinh kế phù hợp nhằm hướng
đến phát triển kinh kế tuần hoàn cho người dân xã Tân Lập 1 nói riêng và cho những khu vực có
điều kiện tương tự nói chung.
Từ khoá: Mô hình sinh thái tích hợp, các hoạt động công, nông nghiệp và dịch vụ, kinh tế tuần
hoàn, sinh kế cộng đồng

MỞĐẦU
Tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận chủ trương quy hoạch 07 khu công nghiệp
(KCN) với diện tích hơn 2.080 ha. Đến năm 2019, đã
có 04 khu hoạt động với diện tích 1.101 ha, gồm: KCN
Mỹ Tho, KCN Tân Hương đã cho thuê lấp đầy diện
tích đất công nghiệp, KCN Long Giang xây dựng hạ
tầng đạt 70%, cho thuê lấp đầy 63% diện tích1. Cùng
với sự phát triển của các KCN thì nhu cầu chỗ ở cho
công nhân càng cao.
Đối với KCN Long Giang tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang cũng nằm trong sự phát triển
đó. Sự phát triển quy mô, diện tích, hoạt động của
các Nhà máy, cơ sở chế biến trong KCN Long Gi-
ang đã kéo theo lực lượng lao động đông đảo, tăng
nhu cầu trọ cho công nhân. Theo khảo sát thực tế,
KCN Long Giang với khoảng 16.000 lao động, trong
đó khoảng 5.353 lao động ở trọ tại xã Tân Lập 1, huyện
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (số liệu khảo sát tháng
8/2021), ước tính mỗi ngày lượng chất thải phát sinh
hơn 1.390 kg phân thải và hơn 160 m3 nước thải sẽ
được thu gom và xử lý tại địa phương. Xã Tân Lập 1
có 157 hộ dịch vụ kinh doanh nhà trọ – đây là nguồn

đóng góp kinh tế đáng kể cho người dân tại xã Tân Lập
1 nói riêng và toàn tỉnh Tiền Giang nói chung. Qua
khảo sát thực tế cho thấy, toàn bộ lượng rác của các
dãy nhà trọ trên địa bàn được thu gom tập trung, có
xe thu gom hàng ngày. Tuy nhiên, rác thải chưa được
thu gom hoàn toàn. Phân thải từ công nhân lưu trú
được thu vào các bể tự hoại. Phần lớn nước thải phát
sinh từ các dãy nhà trọ được gom về các hố ga và sau
đó được xả trực tiếp ra các kênh rạch xung quanh tạo
ra gánh nặng lớn đến môi trường.
Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ ngày 25 tháng 9 năm 2012 về phê duyệt Chiến
lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, Kế hoạch hành
động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 –
2020 đã đề ra mục tiêu “Tăng trưởng xanh, tiến tới
nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở
thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền
vững; giảmphát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà
kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng
trong phát triển kinh tế – xã hội”2. Theo đó, nâng cao
nhận thức, định hướng hành vi tiêu dùng, lối sống
cho cộng đồng công nhân sinh sống trong các khu nhà
(phòng) trọ về sử dụng bao bì, phân loại rác thải sinh
hoạt, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt hằng ngày, hay

Trích dẫn bài báo này: Thắng N V, Kim H T T, Thanh T V, Thảo N T T. Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh
thái tích hợpnhằmphát triển kinh tế tuần hoàn cho các hoạt động công, nôngnghiệp và dịch vụ tại
xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 5(SI1):SI75-SI83.
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việc xanh hóa không gian nhà trọ,… làmột phần thực
hiện của Quyết định này. Từ đó, xây dựng các dãy
nhà trọ truyền thống thành mô hình “nhà trọ xanh”
vừa tạomôi trường sống tốt cho cư dân định cư, đồng
thời kết hợp với các hoạt động sinh kế xung quanh
giúp tái tạo các chất thải thành các chất dinh dưỡng.
Lượng nước thải phát sinh từ dãy trọ chủ yếu là nước
thải sinh hoạt do các hoạt động tắm, rửa chén, nấu
ăn, vệ sinh phòng trọ,… nên chứa nhiều xà phòng,
nước rửa, dầu mỡ cao. Áp dụng các giải pháp đơn
giản tận dụng các vật liệu tự nhiên sẵn có để xử lý
nước thải như hệ thống cây thủy sinh, các vùng đất
ngập nước đã phát triển nhiều trên Thế giới và Việt
Nam. Theo đó, tác giả Shinao Lu và cộng sự đã sử
dụng hệ thống đất ngập nước nhân tạo (bao gồm các
vật liệu nền như đá tảng, sỏi,… và các loại thực vật
thủy sinh gắn liền với hệ thống đất ngập nước) với
nguyên tắc hoạt động của hệ thống này là nước sẽ chảy
vào bề mặt đất ngập nước, phân hủy các chất dinh
dưỡng trong nước thải như tích tụ vào đất, hấp thụ
bởi các loại thực vật, chuyển đổi của vi sinh vật,…Kết
quả cho thấy, với lượng nước thải 0,44 (m3/ngày.đêm)
và thời gian lưu là 03 ngày thì hệ thống là đã loại bỏ
90,6% COD, 87,9% BOD5, 66,7% N-NH3, 63,4% TN
và 92,6% TP3. Ngoài ra, để tăng hiệu quả đã nghiên
cứu hiệu suất loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ và nitơ
trong các vùng đất ngập nước có thể dùng hệ thống
sục khí gián đoạn giúp tăng đáng kể hiệu quả loại bỏ
chất hữu cơ và nitơ amoni (N-NH4

+) và tạo ra thành
công cho các điều kiện hiếu khí và kỵ khí xen kẽ dẫn
đến loại bỏ tổng nitơ (TN) cao với khả năng loại bỏ
chất hữu cơ (96%), N-NH4

+ (98%), và TN (85%)4.
Để tănghiệu quả xử lý nước thải của các vùngđất ngập
nước thì tăng mật độ cây trồng và nồng độ chất thải
(3).
Tuy nhiên, các ứng dụng đất ngập nước bị hạn chế
bởi yêu cầu đất đai và vốn đầu tư 5. Đồng thời, từ các
nghiên cứu ứng dụng các vùng đất ngập nước này có
thể thấy rằng, thực vật thủy sinh cũng tham gia tốt vào
quá trình xử lý nước thải. Tác giả Alireza Valipour và
cộng sự5 đã cải thiện hệ thống bèo tây trong ao nông
bằng cách kết hợp các ưu điểm kỹ thuật phát triển vi
sinh gắn liền thiết kế để xử lý nước thải sinh hoạt tại
chỗ. Sau một năm thử nghiệm, hệ thống cho thấy sự
ổn định hơn và nâng cao năng suất trong loại bỏ chất
hữu cơ và chất dinh dưỡng. Theo tác giả Mohamad
S.Gaballah và cộng sự6 đã sử dụng lục bình để xử lý
nước thải. Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu quả xử
lý COD, BOD, TN, N-NH4

+ và TP trong nước thải.
Trong những năm gần đây, than sinh học được sử
dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp với các ưu
điểm như dễ sản xuất (được tạo ra dễ dàng từ quá
trình nhiệt phân yếm khí nguyên liệu có nguồn gốc

sinh khối như gỗ, thân, cành, lá và phụ phẩm nông
nghiệp,…)7,8 và chi phí thấp. Một số ứng dụng của
than sinh học trong sản xuất nông nghiệp như cải tạo
chất lượng đất, giữ nước trong đất, tăng nhiệt độ trong
đất, thúc đẩy sự nảy mầm của hạt, nâng cao hiệu suất
nảymầm. Ngoài ra, than sinh học được ứng dụng làm
vật liệu xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, nước nhiễmkim
loại nặng...9

Xã Tân Lập 1 có một tiềm năng sinh khối đáng kể
từ phế phẩm nông nghiệp. Theo Báo cáo số 548/BC-
UBND củaUBNDxã Tân Lập 1 ngày 29 tháng 11 năm
2019 về tình hình kinh tế – xã hội – ANQP năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, xã Tân Lập
1 có diện tích trồng lúa 81ha, hàng năm thải ra môi
trường 7,26 tấn/ha phụ phẩm10,11. Ngoài ra, xã Tân
Lập 1 có diện tích lớn cây nông nghiệp như dưa hấu
22ha, bạch đàn 4ha, tràm 9ha, dừa 10ha, khóm 313ha,
thanh long 283ha, chanh 6ha, xoài 6ha, mít 116ha,
mãng cầu 10ha,...10. Đây là nguồn nguyên liệu dồi
dào cho sản xuất than sinh học.
Những nghiên cứu trên chỉ đơn thuần là các giải pháp
đơn lẻ. Vì vậy, nhu cầu sử dụng hệ thống sinh học tích
hợp nhằm tích kết những ứng dụng của chất thải từ
các quy trình sản xuất với cách xử lý nước thải để giảm
chi phí xử lý, đồng thời cung cấp những cơ hội lao
độngmới đã được áp dụng trong nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản tại các nước đang phát triển từ lâu. Hệ
thống sinh thái tích hợp nghĩa là tích kếtmột hệ thống
sinh học tự nhiên vào một quy trình sản xuất theo
cách thức rằng, chất thải là cơ sở để sản xuất nguồn tài
nguyên hữu cơ, cắt giảm chi phí và phát sinh những
sản phẩm bổ sung có giá trị12. Các ứng dụng trong
công – nông nghiệp như các mô hình không phát thải
các ngành nhựa composite, bia, chế biến thủy sản, chế
biến rau quả xuất khẩu, làm bánh tráng, sản xuất bột,
dệt chiếu, hoa kiểng,… cho thấy tính hiệu quả của các
mô hình tích hợp này12. Trong sản xuất nông nghiệp,
một mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải được áp
dụng cho cụmdân cư vùngĐồngbằng sôngCửuLong
áp dụng cho 04 sinh kế chính là trồng cây ăn trái, trồng
lúa, chănnuôi, nuôi trồng thủy sảnnước ngọt cho thấy
tính hiệu quả khi tận dụng các chất thải trong hoạt
động sản xuất để tạo ra nguồn sinh kế mới, nâng cao
thu nhập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường13–15.
Bên cạnh các giải pháp mô hình xử lý ô nhiễm tích
hợp, các giải pháp phi mô hình với mục đích nâng
cao ý thức môi trường để đảm bảo chất lượng cuộc
sống, một mô hình nhà trọ xanh – sạch – đẹp đã được
thực hiện tại một số nơi trong cả nước. Một số hoạt
động như trang bị thùng phân loại rác, trồng cây trong
khuôn viên nhà trọ, trang trí nhà trọ góp phần lan tỏa
nếp sống văn minh đô thị đến các khu nhà trọ cho
công nhân16. Ngoài ra, để xây dựng mô hình nhà trọ
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xanh còn thực hiện các tiêu chí về bảo đảm an ninh,
trật tự, có tổ công nhân tự quản, có camera an ninh,
không tệ nạn xã hội17.
Theo tác giảVõThịLệUyển và cộng sự18 khi xây dựng
các khu nhà trọ, cần có sự phối hợp với các cơ quan và
chính quyền địa phương để tránh ô nhiễmmôi trường
và tiếng ồn trong khu dân cư và nhà trọ. Đồng thời,
chủ nhà trọ cần lựa chọn khu vực cómôi trường xanh
– sạch – đẹp và tình hình trật tự an toàn xã hội. Vậy
nên, mô hình “nhà trọ xanh” đóng vai trò thiết thực
giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.
Những giải pháp trên có 02 hướng nghiên cứu: (1)
Xử lý chất thải, nước thải từ khu nhà trọ; (2) Xây
dựng các khu nhà trọ xanh, đảmbảo không gian sống,
khu vui chơi, an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, 02
hướng nghiên cứu này lại tách rời nhau. Trong bài
báo này, nhóm tác giả đã lồng ghép 02 xu hướng trên
để đề xuất một mô hình sinh thái tích hợp nhằm
phát triểnkinh tế tuầnhoàn cho cáchoạt động công,
nông nghiệp và dịch vụ tại xã Tân Lập 1, huyện Tân
Phước, tỉnhTiềnGiang. Ởđây, nhóm tác giả sử dụng
các giải pháp mô hình để thu gom, tận dụng, tái chế
để tạo sản phẩm, dinh dưỡng cho ngành khác. Đồng
thời, kết hợp các giải pháp nâng cao năng lực quản
lý và nhận thức cộng đồng để cải thiện môi trường
sống, môi trường vui chơi trong khuôn viên dãy nhà
trọ. Ngoài ra, với đặc điểm phân bố gần các khu công
nghiệp, một xu hướng kết hợp chất thải từ căn tin ăn
uống trong khu công nghiệp như một giải pháp tiết
kiệm chi phí cho nguyên liệu đầu vào của mô hình và
các vùng nông nghiệp xung quanh để tái sử dụng chất
thải thành chất dinh dươñg cũng được nhóm quan
tâm.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thực hiện
Để thực hiện đề xuất một mô hình sinh thái tích
hợp nhằmphát triển kinh tế tuần hoàn cho các hoạt
động công, nông nghiệp và dịch vụ tại xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, nhóm thực hiện
tiến hành các bước sau:
Bước 1: Điều tra, khảo sát các số liệu, hiện trạng của
hoạt động sản xuất Công nghiệp – Nông nghiệp –
Dịch vụ trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước,
tỉnh Tiền Giang;
Bước 2: Khảo sát thực tế các đối tượng triển khai mô
hình thí điểm;
Bước 3: Trên cơ sở thực tế, đề xuấtmô hình sinh thái
tích hợp nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn cho các
hoạt động công, nông nghiệp và dịch vụ tại xã Tân
Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
Bước 4: Đánh giá hiệu quả cuả mô hình.

Cách tiếp cận
Cách tiếp cận mô hình này dựa trên việc tích hợp
những giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất
thải, tận dụng những vật liệu sẵn có tại khu vực. Đối
với các Khu công nghiệp ở vùng nông thôn Việt Nam,
sẽ có vị trí gần các dãy trọ cho công nhân lưu trú và
gần các vùng sản xuất nông nghiệp. Sử dụngmô hình
tích hợp nhiều giải pháp để xử lý chất thải của dãy nhà
trọ, tận dụng lại những chất thải này kết hợp với rác
hữu cơ (thức ăn thừa tại căn tin các Khu công nghiệp)
để cung cấp dinh dưỡng cho các hoạt động sản xuất
nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp được sản
xuất theo hướng hữu cơ và cung ứng lại cho các hộ
sinh sống trong dãy nhà trọ hay các suất ăn căn tin.
Mặt khác, mô hình này là sự tích hợp nhiều giải pháp
từ công nghiệp, các dãy nhà trọ phục vụ nhu cầu chỗ ở
cho côngnhân các khu côngnghiệp đếnhoạt động sản
xuất nông nghiệp trên cơ sở tận dụng chất thải thành
dinh dưỡng cho ngành khác với chi phí thấp, đảm bảo
sinh kế và hiệu quả trong giảm thiểm ô nhiễm môi
trường. Ở đây, nhóm tác giả sử dụng các giải pháp
về mô hình trong đó ưu tiên các giải pháp kỹ thuật
đơn giản, dễ thực hiện với chi phí thấp. Đồng thời,
sử dụng kết hợp các giải pháp nâng cao năng lực quản
lý và nhận thức cộng đồng như tổ chức các hoạt động
tập huấn, thành lập các tổ tự quản công nhân đảmbảo
an ninh trật tự trên địa bàn. Cách tiếp cận mô hình
này được tóm tắt như Hình 1.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mô tả đối tượng nghiên cứu
Đối với công nghiệp: Thu thức ăn thừa từ KCN, trung
bình 50kg/ngày.
Đối với dịch vụ: Hộ Ngô Thị Hòa; Địa chỉ: Ấp 1, xã
Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Kinh
doanh 25 phòng trọ; Số công nhân lưu trú: 60 công
nhân. Hiện tại nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của
dãy nhà trọ là nước máy. Nước thải và phân từ nhà vệ
sinh được thu gom tập trung bằng hầm tự hoại, sau đó
thải ramôi trường. Nước rửa chén, tắmđược thải trực
tiếp ra môi trường khoảng 3,5 m3/ngày.đêm. Trong
đó, 1,5 m3 thải ra Kênh Năng và 2 m3 thải ra mương
nước sau nhà (thông nước với Kênh Năng). Khí thải,
mùi hôi từ quá trình phân hủy nước thải tại bể tự hoại,
các hố ga tập trung nước thải. Rác sinh hoạt được đơn
vị có thẩm quyền thu gom hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn
còn tình trạng xả rác tràn lan trong khuôn viên nhà
trọ.
Đối với nông nghiệp: Hộ Ngô Thị Hòa; Địa chỉ: Ấp
1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;
Nhân khẩu 04 người; Hộ còn trồng 200 m2 cây tạp
(dừa, xoài,..) và có ao cá với diện tích 50 m2 nuôi cá
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Hình 1: Cách tiếp cận của mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn cho các hoạt động công,
nông nghiệp và dịch vụ tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

tai tượng, 40 m2 nuôi cá trê. Rác vườn (cành cây, lá
cây,…) chưa được thu gom. Phế thải từ ao (bùn, xác
cá chết,…) chưa được tận dụng.

Đề xuất mô hình sinh thái tích hợp nhằm
phát triển kinh tế tuần hoàn cho các hoạt
động công, nông nghiệp và dịch vụ tại xã
TânLập1, huyệnTânPhước, tỉnhTiềnGiang
Mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển kinh tế
tuần hoàn cho các hoạt động công, nông nghiệp và
dịch vụ tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền
Giang được đề xuất như Hình 2.
Thuyết minh mô hình
Từ hoạt động sinh kế của các thành phần trong mô
hình, đã phát sinh ra môi trường lượng chất thải như
sau:

• Đối với khu công nghiệp: Thức ăn dư thừa từ
căn tin, khu ăn uống.

• Đối với dãy nhà trọ: Rác sinh hoạt, nước thải.

Một số lợi ích từ mô hình như sau:

• Phía nhà máy:

Đảmbảo được các chất thải từ quá trình sinh hoạt của
công nhân được thu gom và xử lý khi công nhân làm
việc và khi lưu trú.

• Phía hộ dân:

Có được nguồn thu từ dịch vụ lưu trú. Nguồn thu từ
các khu vực trồng trọt sử dụng phân sau hệ thống xử
lý nước thải, rác vườn. Giảm phát thải chất thải từ

sinh hoạt đến lưu vực kênh, giảm phát thải khí nhà
kính.
Mô hình thực hiện một số giải pháp như sau:
- Thức ăn dư thừa từ KCN: Trung bình mỗi ngày có
khoảng 50kg thức ăn thừa được thu gom về hộ triển
khai mô hình thí điểm, hộ sẽ nấu chín thức ăn cho cá.
- Phân thải: Toàn bộ 16,64 kg phân tươi từ nhà vệ sinh
(bao gồm 60 công nhân lưu trú và 04 thành viên trong
gia đình hộ Ngô Thị Hòa) được thu vào hầm tự hoại
03 ngăn có sẵn của hộ.
- Nước thải từ rửa chén, tắm, giặt: Toàn bộ lượng
nước thải 3,5 m3 được thu gom vào các hố ga tập
trung. Sau đó, được dẫn chảy theo độ cao địa hình
về thiết bị bẩy mỡ, tại đây dầu mỡ dư thừa được tách
ra khỏi nước thải. Dầu mỡ được thu lại làm phân
bón. Nước thải sau đó tiếp tục cho qua bể tự hoại
03 ngăn, kết hợp lọc (tại đây sử dụng chất hấp phụ là
than sinh học đốt từ rác vườn), sau một thời gian lọc,
thay than sinh học mới cho bể lọc. Cuối cùng nước
được cho vào Ao thủy sinh – tại đây thả các loại cá có
khả năng sống trong môi trường dinh dưỡng cao và
các loại thực vật có sẵn tại địa phương có khả năng xử
lý nước thải như lục bình, rau muống, bèo hoa tây,…
Ngoài ra, tầng trên ao kết hợp làm hệ thống trồng rau
hữu cơ thủy canh.
- Rác vườn: Lá cây, cỏ dại,… được thu gom và đốt tại
lò Biochar (lò hình trụ thể tích 0,226 m3). Than sinh
học được tạo ra cung cấp lại cho cây trồng, lọc nước
thải. Ngoài ra, có thể sử dụng máy băm cỏ để tạo độ
nhuyễn cho rác vườn, bổ sung chất độn cho quá trình
ủ phân Compost.
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Hình 2: Mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn cho các hoạt động công, nông nghiệp và
dịch vụ tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

- Nước sau Ao thủy sinh: Đảm bảo đạt QCVN
14:2008/BTNMT, cột B, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải sinh hoạt và được sử dụng để tưới cây.
- Các sản phẩm tại Hộ triển khai thí điểm được cung
ứng lại KCN. Hộ giải quyết vấn đề chỗ ở cho công
nhân tại KCN Long Giang.
Ngoài ra, kết hợp các giải pháp nâng cao năng lực
quản lý và nhận thức cộng đồng như sau:
-Thành lập tổ tự quản khu nhà trọ công nhân: Đây là
mô hình do tổ chức Công đoàn phối hợp với Công an
và chính quyền địa phương thành lập và tổ chức hoạt
động theo Đề án bảo đảm an ninh trật tự.
- Xây dựng các sổ tay hướng dẫn về tiết kiệm điện,
nước, phân loại và xử lý rác, bảo vệ môi trường khu
trọ tập trung, tạo mảng xanh khuôn viên khu trọ,...
- Hỗ trợ các công cụ, thiết bị phục vụ công tác vệ sinh
môi trường sống xung quanh, thu gom và xử lý rác
thải, hỗ trợ các công nghệ, thiết bị tạomảng xanh như
hoa kiểng, rau sạch,...
- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức người lao
động ở khu trọ thực hiện tốt 5 không: Không gây ồn
ào làm mất trật tự, không ma túy, không mại dâm,
không uống rượu, không cờ bạc. Làm tốt công tác
phát hiện, tố giác và tham gia bắt giữ kẻ phạm tội;

nhắc nhở và kịp thời cung cấp thông tin cho tổ trưởng,
công an khu vực những người có biểu hiện vi phạm
pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong tổ;
tham gia tổ chức tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
- Tiến hành sửa chữa, thay thế các thiết bị tiêu hao
năng lượng nhiều bằng các thiết bị tiết kiệmđiện, thay
đổi toàn bộ hệ thống bóng đèn compact trong nhà
bằng hệ thống đèn LED tiết kiệm điện.
- Quy hoạch, bố trí lại mặt bằng để đảm bảo người
thuê trọ có được không gian sống, sinh hoạt, tạomảng
xanh cho khu trọ;
- Tổ chức các buổi họpmặt, giao lưu cuối tuần với tần
suất tối thiểu 1 lần/tháng để phổ biến các nội dung
liên quan đến:
+ Hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện;
+ Hướng dẫn thực hành tiết kiệm nước;
+ Hướng dẫn thực hành tạo mảng xanh cho khu trọ;
+ Hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn;
+ Hướng dẫn thực hành ủ phân compost từ chất thải
hữu cơ.
- Lập kế hoạch định kỳ tổ chức các buổi diễu hành về
BVMT khu trọ, tổ chức các buổi dọn dẹp vệ sinh khu
phố, khu trọ;
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- Thiết kế, bố trí các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền,
phổ biến các hành động về BVMT, tiết kiệm điện,
nước, ý thức sinh hoạt,.... trong khu trọ và địa phương

Đánh giá hiệu quả củamô hình
Đánh giá sự phát triển kinh tế tuần hoàn củamô hình
thí điểm.
Bảng 1 tổng hợp các chất thải phát sinh từ hoạt động
sản xuất, sinh hoạt. Theo đó, thức ăn thừa từ Căn
tin trong KCN Long Giang được sử dụng làm thức ăn
cho cá tại Ao thủy sinh của hộ. Tại khu trọ các chất
thải phát sinh như: rác hữu cơ, thức ăn thừa, rác vô
cơ, nước thải, dầu mỡ lần lượt sẽ được tận dụng làm
nguồn nguyên liệu sản xuất phân compost, thức ăn
cho cá, thu gom và sử dụng nước tưới cây. Nước thải,
bùn thải tại ao cá được tuần hoàn làm nước tưới cho
cây trong vườn và phân compost. Như vậy, mô hình
thí điểm đã tận dụng tất cả các chất thải phát sinh từ
thành phần này làm nguồn nguyên liệu cho hoạt động
sản xuất cho thành phần khác trong phạm vi mô hình
được thực hiện thí điểm.
Môhình hướng đến sự phát triển bền vững trong cộng
đồng vì vậy sử dụng 04 tiêu chí phát triển bền vững là
môi trường – kinh tế – xã hội – thể chế để đánh giá
hiệu quả của mô hình. Hiệu quả mô hình được thể
hiện trong Bảng 2.
Mô hình đã chứng minh tính hiệu quả khi xử lý các
chất thải từ hoạt động sản xuất nhàmáy (thức ăn thừa
từ căn tin), khu nhà trọ (thức ăn thừa, rác thải, nước
thải), hoạt động sinh kế của người dân (cá chết, rác
vườn,…). Đồng thời, mô hình đã thu gom toàn bộ
lượng nước thải 3,5 m3 phát sinh từ khu nhà trọ (rửa
chén, tắm) và 0,16 m3 từ HộNgôThịHòa để xử lý đạt
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng nước
này được tái sử dụng là nước tưới cho vườn cây hoặc
thải ramôi trường tiếp nhận. Bên cạnh đó, trong cùng
một mô hình đã tái sử dụng những chất thải thành
nguồn nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất
khác nhau, giúp người dân tiết kiệmkhoảng 4.300.000
VNĐ/năm chi phí sản xuất, tăng thu nhập và tạo ra 04
sinh kếmới. Ngoài ra, mô hình đáp ứng các Quy định
của pháp luật về xả thải và an ninh, trật tự trên địa bàn
địa phương. Các giải pháp của mô hình dễ thực hiện
với chi phí thấp sẽ là cơ sở để nhân rộng ra các khu
vực tương tự khác.
Tuy nhiên,môhình chỉ tuần hoànmột lượng nhỏ chất
thải có nguồn gốc hữu cơ từ hoạt động sản xuất công
nghiệp, cụ thể là thức ăn thừa từ căn tin. Ngoài ra, còn
một lượng lớn chất thải rắn tại các Khu công nghiệp là
thức ăn thừa từ các căn tin khác hoặc từ các hộ buôn
bán xung quanh khu công nghiệp Long Giang. Trong

thời gian tới, nhóm tác giả sẽmở rộng phạm vi nghiên
cứu của mô hình, tuần hoàn toàn bộ chất thải phát
sinh trong các khu công nghiệp, đảm bảo tận dụng tối
đa nguồn chất thải này để phát triển kinh tế, tăng thu
nhập cho các hộ dân xung quanh.

KẾT LUẬN
Như vậy, bài báo đã đề xuất một mô hình sinh thái
tích hợp nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn cho hoạt
động công, nông nghiệp và dịch vụ tại xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trong mô hình
này, chất thải từ sản xuất công nghiệp (thức ăn thừa từ
căn tin của công nhân), sản xuất nông nghiệp (từ nuôi
cá và các hoạt động nuôi trồng khác) và sinh hoạt gia
đình (chủ yếu từ các nhà trọ của công nhân gần đó)
được tái sử dụng và là nguồn nguyên liệu thô cho các
hoạt động sản xuất khác trong cùngmột hệ thống, tạo
thành một vòng tròn tuần hoàn. Tất cả các giải pháp
đề xuất của mô hình đều đơn giản, chi phí thấp và
được phát triển trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật không
phát thải và tận dụng các vật liệu tự nhiên sẵn có. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, mô hình đã tạo ra một số lợi
ích như: - Về môi trường: tạo môi trường xanh – sạch
– đẹp, giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng thải
về tiêu chuẩn cho phép; - Về kinh tế: tiết kiệm chi phí
thức ăn cho cá, dinh dưỡng cho cây trồng trong hộ gia
đình; - Về xã hội: tạo mối liên kết giữa các thành viên
trong dãy nhà trọ, giữa nhà trọ và địa phương, hạn chế
tệ nạn xã hội và tạo ra các việc làmmới cho các hộ dân
lúc nông nhàn như làm biochar, phân compost,…; -
Về thể chế: Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp
luật về xả thải, an ninh – trật tự xã hội. Ngoài ra, mô
hình đã tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho các hộ
gia đình và cơ sở kinh doanh nhà trọ để nhân rộng
ra các khu vực tương tự khác. Trong thời gian tới,
nhóm tác giả sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu của mô
hình, thu gom và tuần hoàn toàn bộ chất thải phát
sinh (thức ăn thừa trong các khu công nghiệp và các
hộ buôn bán xung quanhKCN), đảm bảo tận dụng tối
đa nguồn chất thải này để phát triển kinh tế, tăng thu
nhập cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp và dịch vụ
kinh doanh nhà trọ xung quanh.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
BOD : BiologicalOxygenDemand –Nhu cầu oxy sinh
hoá
BVMT : Bảo vệ môi trường
COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa
học
KCN : Khu Công nghiệp
N-NH4

+: Amoni
N-NH3 : Amoniac
UBND : Ủy ban Nhân dân
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Bảng 1: Đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế tuần hoàn củamô hình

STT Nơi phát thải Nguồn tiếp nhận

Nơi phát sinh Chất thải Nguồn tiếp nhận Sản phẩm

1 Căn tin Khu Công nghiệp Long
Giang

Thức ăn thừa Ao thủy sinh Thức ăn cho cá

2 Khu nhà trọ Rác hữu cơ (chưa chế
biến)

Nhà ủ phân Phân compost

3 Thức ăn thừa Ao thủy sinh Thức ăn cho cá

4 Rác vô cơ Khu vực thu gom rác Thu gom

5 Nước thải Vườn cây Nước tưới

6 Dầu mỡ Vườn cây trồng Phân Compost

7 Vườn cây trồng Phế phẩm nông
nghiệp

Vườn cây trồng Biochar

8 Ao thủy sinh Nước thải Vườn cây trồng Nước tưới

9 Bùn thải Vườn cây trồng Phân Compost

Bảng 2: Đánh giá hiệu quả phát triển bền vững củamô hình

STT Tiêu chí Trước khi thực hiện mô hình Sau khi thực hiện mô hình

1 Môi trường - Rác thải chưa được thu gom
đúng cách.
-Nước thải (3,5m3/ngày.đêm)
được thải trực tiếp ra kênh.
- Rác thải (bao gồm 6,72kg rác
vô cơ và 12,48 kg rác hữu cơ)
chưa được thu gom hợp lý.

- Đảm bảo thu gom, phân loại rác thải đúng cách.
Đảm bảo mỹ quan cho hộ điển hình.
- Toàn bộ 3,5m3 nước thải được thu gom tập
trung, có hệ thống xử lý, đảm bảo đạt QCVN
14:2008/BTNMT, cột B. Sau đó, nước được tuần
hoàn để tưới cho cây trồng.
- Rác được phân loại, thu gom hợp lý. Theo đó,
6,72 rác vô cơ được bán hoặc bỏ tại nơi tập kết rác
của địa phương; 12,48 kg rác hữu cơ được sử dụng
làm phân Compost

2 Kinh tế - Tốn chi phí 1.200.000
VNĐ/năm mua thức ăn cho cá

- Tốn chi phí 1.000.000
VNĐ/năm mua phân bón cho
cây trồng.

- Tiết kiệm 1.200.000 VNĐ/năm thức ăn cho cá.
- Tiết kiệm 1.000.000VNĐ/nămchi phímua phân
bón cho cây trồng từ biochar, phân cá, phân com-
post.
- Dự kiến thu hoạch gần 100kg cá/năm từ nuôi
cá và 100 kg rau/năm. Giúp mang lại khoảng
2.000.000 VNĐ/năm từ việc bán cá và 100.000
VNĐ/năm từ việc trồng rau tại ao.
-> Như vậy, mô hình giúp tiết kiệm 4.300.000
VNĐ/năm.

3 Xã hội - Không có sự liên kết nhiều giữ
các thành viên trong nhà trọ và
địa phương

- Tạo sự liên kết giữa các thành viên trong nhà trọ,
giữa nhà trọ và địa phương
- Hạn chế tệ nạn xã hội trong khu nhà trọ
- Tạo thêm 04 sinh kế mới từ chăm sóc ao thủy
sinh, đốt biochar, thu gom thức ăn thừa, sản xuất
phân Compost.

4 Thể chế - Tự phát, chưa có quy hoạch,
quy định

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật
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TN : Tổng Nitơ
TP : Tổng Phốt pho
TP.HCM:Thành phố Hồ Chí Minh
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ABSTRACT
The objective of this study is to develop an integrated eco-model aiming at a circular economy for
the industry, agriculture and household services of the local community in Tan Lap 1 commune,
Tan Phuoc district, Tien Giang province. In this system/model, the wastes from industrial produc-
tion (leftovers fromworker's cantin), agriculture production (from fish and other farming activities),
and household activities (mainly from worker's hostels nearby) are sources of raw materials, and
they are reused in the same circular system. All the proposed solutions are simple, low cost, and
are developed on the basis of applying zero-emission techniques, and taking advantages of the
available existing natural materials. The study results showed that themodel has created a number
of benefits: reduced concentration of pollutants in the waste streams to the allowable standards,
saving the cost of fish feed, and nutrition for plants in the households etc. In addition, the model
has created a green, clean and beautiful environment for the households. The model under study,
as a circular economy model, could be considered as a suitable livelihood model for people in Tan
Lap 1 commune in particular, and also for those areas with similar conditions in general.
Key words: Integrated eco-model, industry - agriculture – household services, circular economy,
community livelihood
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	Cách tiếp cận
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	ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ
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